
THÔNG BÁO 
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT  
THÁNG 7 NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG 

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 
ngày 17 tháng 6 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính 
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;   

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn 
tỉnh An Giang; 

Căn cứ Công văn số 1087/SCT-QLCN ngày 14 tháng 5 năm 2025 của Sở 
Công thương góp ý dự thảo Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 
5 năm 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Căn cứ Công văn số 1873/SNTMT-KSNMT ngày 05 tháng 6 năm 2025 của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc ý kiến đóng góp dự thảo Công bố giá vật liệu 
xây dựng và trang trí nội thất tháng 06 năm 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Căn cứ Thông báo giá của các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh An 
Giang (cũ) và Kiên Giang (cũ) và các đại lý chính thức của các nhà sản xuất đối với 
các loại vật liệu xây dựng không sản xuất trực tiếp trên địa bàn tỉnh và Thông báo 
của Sở Tài chính đối với các mặt hàng phải kê khai giá. 

1. Sở Xây dựng công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tại thời 
điểm tháng 07 năm 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang để các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan tham khảo trong việc lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 
Chi tiết phụ lục kèm theo Thông báo này được đăng tải trên trang Website của Sở 
Xây dựng An Giang theo địa chỉ http://soxaydung.angiang.gov.vn. Giá cụ thể từng 
loại vật liệu đính kèm theo công bố này, gồm các phụ lục sau: 

-  Phụ lục số 1: các báo giá cho các khu vực thuộc An Giang cũ (đã đăng ký tại 
Sở Xây dựng An Giang cũ). 

- Phụ lục số 2: các báo giá cho các khu vực thuộc Kiên Giang cũ (đã đăng ký 
tại Sở Xây dựng Kiên Giang cũ). Bao gồm:  

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:         /TB-SXD   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

An Giang, ngày      tháng  7 năm 2025 
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+ Phụ lục số 2a/VLXD: Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Rạch Giá 
(nay là phường Rạch Giá mới và một phần phương Vĩnh Thông mới) ;  

+  Phụ lục số 2b/VLXD: Giá vật liệu xây dựng bán tại nơi sản xuất.  

- Kèm theo giá vật liệu xây dựng tại các địa phương. (nếu có) 

2. Giá vật liệu xây dựng được công bố tại Phụ lục kèm theo Thông báo này để 
các chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình lập 
đơn giá xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa 
bàn tỉnh An Giang theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 
của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;   

Riêng đối với vật liệu cát (khai thác trực tiếp trên địa bàn tỉnh):  

- Đối với các mỏ cát đã Quyết định bị thu hồi của UBND tỉnh An Giang hoặc tạm dừng 
hoạt động khai thác cát theo các công văn từ số 4365/STNMT-KSN&BĐKH, 4366/STNMT-
KSN&BĐKH, 4367/STNMT-KSN&BĐKH, 4368/STNMT-KSN&BĐKH, 4369/STNMT-
KSN&BĐKH, 4370/STNMT-KSN&BĐKH, 4371/STNMT-KSN&BĐKH và  
4372/STNMT-KSN&BĐKH cùng ngày 11/12/2023 và 3485/STNMTKSN&BĐKH ngày 
30/9/2024, Sở Xây dựng sẽ không công bố giá cát. 

- Đối với các mỏ cát được UBND tỉnh cấp hoặc đã có điều chỉnh còn hiệu lực 
(bao gồm có các giấy phép/Bản xác nhận có quy định cụ thể về giá): do giá cát xây 
dựng trên địa bàn tỉnh An Giang thuộc mặt hàng phải kê khai giá theo quy định 
về Luật Giá nêu trên. Đề nghị các công ty khai thác cát sớm thực hiện việc kê khai 
giá theo Giấy phép mới (kể cả điều chỉnh mới) làm cơ sở để Sở Xây dựng cập nhật 
giá cát vào thông báo giá vật liệu xây dựng.  

- Đề nghị chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 
An Giang, căn cứ vào vị trí đầu tư công trình, cự ly vận chuyển để tham khảo, lựa 
chọn giá cát của mỏ cát quá trình lập dự toán xây dựng công trình và quản lý  
ĐTXDCT cho phù hợp quy định, đảm bảo yêu cầu kinh tế - kỹ thuật. 

3. Trường hợp các loại vật liệu có giá biến động (tăng hoặc giảm) so với giá 
công bố hoặc không có trong công bố giá của Sở Xây dựng, chủ đầu tư có trách 
nhiệm khảo sát và quyết định giá vật liệu khi lập dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng công trình đảm bảo phù hợp với yêu cầu của từng công trình trên cơ sở giá thị 
trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của 
nhà cung cấp chính thức theo từng thời điểm hoặc giá đã được áp dụng cho công 
trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự. 

4. Đối với việc xác định giá cát theo cơ chế đặc thù tại các khu khai thác cát phục 
vụ cao tốc danh mục đính kèm công văn số 1873/SNTMT-KSNMT ngày 05 tháng 6 
năm 2025 của Sở Tài nguyên và Môi trường, đề nghị các đơn vị được cấp phép khai thác 
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xác định giá cát theo hướng dẫn của UBND tỉnh tại công văn số 1814/UBND-KTTH 
ngày 20/12/2024 (đính kèm văn bản) để thực hiện theo đúng quy định. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở 
Xây dựng tỉnh An Giang xem xét hướng dẫn theo quy định./. 

 
 

 
 

Nơi nhận : 
- Bộ Xây dựng; 
- UBND tỉnh; 
- Các sở liên quan; 
- Kho Bạc Nhà nước khu vực XX; 
- Sở Tài chính; 
- Ban GĐ sở; 
- Website Sở Xây dựng; 
- Lưu : VT, QLĐTXD, Long 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Phan Duy Quang 
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